
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_TP03 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH61804474 Nguyễn Hải Đăng 

Không nộp hồ sơ 2 DH61804490 Nguyễn Văn Đức 

3 DH61804668 Tô Thị Đức Hạnh 

4 DH61804603 Lê Thị Thu Hiền 0.5   

5 DH61804770 Trần Hoàng Thái Huy 
Không nộp hồ sơ 

6 DH61804838 Tăng Tiến Khang 

7 DH61804841 Trương Gia Khang 2.5   

8 DH61804974 Lê Thị Thùy Linh 3   

9 DH61805086 Phạm Phú Hoàng Minh Không nộp hồ sơ 

10 DH61800418 Lê Thị Tuyết Ngân 0.5   

11 DH61805198 Trịnh Hoàng Nguyên 1   

12 DH61805244 Nguyễn Thị Yến Nhi Không nộp hồ sơ 

13 DH61805280 Lê Trần Bảo Như 2.5   

14 DH61805285 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1   

15 DH61805391 Bùi Thị Kim Phương Không nộp hồ sơ 

16 DH61804193 Dương Thị Mai Phương 0.5   

17 DH61805447 Cát Thị Ngọc Quỳnh 6   

18 DH61805452 Phan Ngọc Diễm Quỳnh 2.5   

19 DH61805530 Lê Quốc Thái 
Không nộp hồ sơ 

20 DH61805570 Lê Thị Kim Thao 

21 DH61805648 Trương Hiếu Thảo 6   

22 DH61803860 Nguyễn Ngọc Anh Thy 

Không nộp hồ sơ 23 DH61805773 Trần Thành Tiệp 

24 DH61805861 Nguyễn Lê Tú Trinh 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH61805879 Hồ Thụy Thanh Trúc 3   

26 DH61805931 Lê Thị Cẩm Tú Không nộp hồ sơ 

27 DH61806009 Giang Mỹ Vân 0.5   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


